	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 25
(Bản word có giải)

Câu 75 (VD): Khi thực hiện thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng với một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, tại điểm M trên màn có vân sáng bậc hai. Khi thay nguồn sáng bằng ánh sáng có bước sóng 
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, tại M có vân sáng bậc ba. Bước sóng λ bằng 
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Câu 76 (VD): Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân 
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. Biết độ hụt khối của hạt nhân 
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hết 
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Câu 77 (VD): Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được. Thay đổi C, khi 
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 thì điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha 
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p

 so với cường độ dòng điện qua mạch. Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch: 

A. 0,7 
B. 0,8 
C. 0,6 
D. 0,9 

Câu 78 (VD): Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm chuẩn. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây:

[image: image20.png]L(B)






A. 
[image: image21.wmf]0,31

a


B. 
[image: image22.wmf]0,35

a


C. 
[image: image23.wmf]0,37

a


D. 
[image: image24.wmf]0,39

a


Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
 Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, giúp mọi người ở khắp nơi trên thế giới có thể giao tiếp, trao đổi, học tập, mua sắm, giải trí dễ dàng, nhanh chóng. Các ứng dụng, dịch vụ trên Internet cũng ngày càng phát triển theo, điều này đòi hỏi tốc độ, băng thông kết nối Internet cao mà công nghệ cáp đồng (ADSL) đã không còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Chính vì vậy công nghệ cáp quang ra đời. 

 Công nghệ cáp quang đã đáp ứng các dịch vụ luôn đòi hỏi mạng kết nối tốc độ cao như IPTV, hội nghị truyền hình, video trực tuyến, giám sát từ xa IP Camera... Vậy cáp quang là gì? Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần. Sợi quang gồm hai phần chính. Phần lõi trong suốt bằng thuỷ tinh siêu sạch có chiết suất n1. Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thuỷ tinh có chiết suất n2. Phản xạ toàn phần xảy ra ở mặt phân cách giữa lõi và vỏ làm cho ánh sáng truyền đi được theo sợi quang. Ngoài cùng là một số lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo để tạo cho cáp độ bền và độ dai cơ học.

 Không chỉ ở lĩnh vực công nghệ thông tin, cáp quang còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y học và nghiên cứu. Ứng dụng phổ biến nhất của công nghệ cáp quang trong y học là nội soi, cho phép người dùng nhìn thấy các thành phần bên trong thông qua các lỗ nhỏ trong cơ thể. Trong quân sự và hàng không vũ trụ, cáp quang là giải pháp lý tưởng cho việc truyền tải dữ liệu an toàn và bảo mật. Bởi sợi quang không nhiễm điện, không bị rỏ rỉ thông tin ra ngoài như khi sử dụng cáp đồng. Và chưa bao giờ các cuộc điện thoại trong nước và quốc tế được kết nối với nhau một cách dễ dàng đến vậy. Với công nghệ cáp quang như hiện nay, người dùng có thể dễ dàng kết nối nhanh hơn và cuộc hội thoại rõ ràng hơn mà vẫn đảm bảo đàm thoại trong thời gian thực.

 Ngày nay, các loại cáp quang như cáp treo, cáp chôn trực tiếp hay rải cống, cáp quang ngầm dưới sông, biển… đã hình thành một mạng lưới bao phủ khắp nơi trên toàn thế giới. Tính riêng công suất nhà máy sản xuất sợi quang của ZTT tại Nantong, tỉnh Giang Tô đã lên tới 12 triệu km/năm (gấp 31,2 lần khoảng cách từ tâm Trái Đất lên Mặt Trăng). Một con số so sánh đơn giản như vậy đủ cho thấy ứng dụng của sợi quang rộng rãi đến mức nào!

Câu 97 (NB): Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu trong thông tin và trong nội soi y học là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây? 

A. khúc xạ ánh sáng 
B. phản xạ ánh sáng 
C. phản xạ toàn phần 
D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 98 (VD): Sợi quang gồm hai phần chính. Phần lõi trong suốt bằng thuỷ tinh siêu sạch có chiết suất 
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. Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thuỷ tinh có chiết suất 
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. Khi so sánh chiết suất của chất làm lõi và vỏ bọc, kết luận nào sau đây đúng:
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D. Tuỳ thuộc vào mỗi loại cáp quang. 

Câu 99 (VDC): Một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suất 
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 và phần vỏ bọc có chiết suất 
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. Trong không khí, một tia sáng tới mặt trước của sợi quang tại điểm O (O nằm trên trục của sợi quang) với góc tới 
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 rồi khúc xạ vào phần lõi (như hình vẽ). Để tia sáng chỉ truyền đi trong phần lõi thì giá trị lớn nhất của 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
 Ngày nay, mọi người ở thành thị, nông thôn, núi cao, biển xa đều có thể sử dụng điện thoại, nghe đài phát thanh, xem truyền hình một cách dễ dàng với đủ loại dịch vụ như điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp, internet không dây…

 Làm thế nào có thể dùng các sóng điện từ để truyền các thông tin về lời ca tiếng hát của một ca sĩ, về hình ảnh và màu sắc của một cảnh thiên nhiên từ nơi này đến nơi khác trên Trái Đất?

 Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh, … đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung là:

+ Biến các âm thanh (hoặc hình ảnh…) muốn truyền đi thành các dao động điện gọi là các tín hiệu âm tần (hoặc thị tần)

+ Dùng sóng điện từ tần số cao (cao tần), gọi là sóng mang, để truyền các tín hiệu âm tần (hoặc thị tần) đi xa qua anten phát.

+ Dùng máy thu với anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần.

+ Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần rồi dùng loa để nghe âm thanh đã truyền tới (hoặc dùng màn hình để xem hình ảnh)

Câu 100 (TH): Để máy thu nhận được sóng điện từ của đài phát thì: 

A. cuộn cảm của anten thu phải có độ tự cảm rất lớn. 

B. máy thu phải có công suất lớn. 

C. anten thu phải đặt rất cao. 

D. tần số riêng của anten thu phải bằng tần số của đài phát. 

Câu 101 (NB): Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch phát sóng điện từ. 
B. Mạch biến điệu. 

C. Mạch tách sóng. 

D. Mạch khuếch đại. 

Câu 102 (VDC): Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L và một bộ tụ gồm tụ 
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 khi góc xoay biến thiên từ 
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. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu sóng điện từ có bước sóng 
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 thì góc xoay của bản tụ là bao nhiêu? Biết rằng tần số dao động riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu để có cộng hưởng.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 75 (VD): Khi thực hiện thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng với một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, tại điểm M trên màn có vân sáng bậc hai. Khi thay nguồn sáng bằng ánh sáng có bước sóng 
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, tại M có vân sáng bậc ba. Bước sóng λ bằng 

A. 
[image: image53.wmf]0,5

m

m


B. 
[image: image54.wmf]0,4

m

m


C. 
[image: image55.wmf]0,7

m

m


D. 
[image: image56.wmf]0,6

m

m


Phương pháp giải: 
Vị trí vân sáng bậc k: 
[image: image57.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Khi giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ thì tại M là vân sáng bậc 2 là: 
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Khi giao thoa với ánh sáng có bước sóng 
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 thì tại M là vân sáng bậc 3 là:
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Câu 76 (VD): Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân 
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. Biết độ hụt khối của hạt nhân 
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, của hạt nhân X là 
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hết 
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Phương pháp giải: 
Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân tính theo độ hụt khối của các hạt:  
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Số hạt nhân chứa trong 
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Giải chi tiết: 
Năng lượng tỏa ra của 1 phản ứng là :
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Trong 
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Mỗi phản ứng tổng hợp được 2 hạt nhân 
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Vậy khi tổng hợp được 1g 
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 thì năng lượng tỏa ra là:
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Câu 77 (VD): Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image83.wmf](
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 vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được. Thay đổi C, khi 
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 thì điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha 
[image: image85.wmf]4
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 so với cường độ dòng điện qua mạch. Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch: 

A. 0,7 
B. 0,8 
C. 0,6 
D. 0,9 
Phương pháp giải: 
+ Độ lệch pha giữa u và i: 
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+ C biến thiên để 
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 khi đó: 
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+ Hệ số công suất: 
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Giải chi tiết: 
Ta có:
+ Khi 
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 thì điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha 
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 so với cường độ dòng điện qua mạch.
Khi đó: 
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+ Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại.
Khi đó, ta có: 
[image: image95.wmf](

)

1

2

2222

25

2

4

++

=Û=

C

LL

C

LL

Z

RZRZ

Z

ZZ


Từ (1) và (2) ta suy ra 
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Hệ số công suất: 
[image: image97.wmf](

)

2

22

2

2

cos0,8

425

343

====

æö

+-

+-

ç÷

èø

LC

RRR

Z

RR

RZZ

R

j


Câu 78 (VD): Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm chuẩn. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây:
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Phương pháp giải: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị và công thức tính mức cường độ âm: 
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Giải chi tiết: 
Từ đồ thị ta thấy khi 
[image: image104.wmf]=
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 thì 
[image: image105.wmf](
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Áp dụng công thức tính mức cường độ âm ta có:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
 Ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, giúp mọi người ở khắp nơi trên thế giới có thể giao tiếp, trao đổi, học tập, mua sắm, giải trí dễ dàng, nhanh chóng. Các ứng dụng, dịch vụ trên Internet cũng ngày càng phát triển theo, điều này đòi hỏi tốc độ, băng thông kết nối Internet cao mà công nghệ cáp đồng (ADSL) đã không còn đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Chính vì vậy công nghệ cáp quang ra đời. 

 Công nghệ cáp quang đã đáp ứng các dịch vụ luôn đòi hỏi mạng kết nối tốc độ cao như IPTV, hội nghị truyền hình, video trực tuyến, giám sát từ xa IP Camera... Vậy cáp quang là gì? Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần. Sợi quang gồm hai phần chính. Phần lõi trong suốt bằng thuỷ tinh siêu sạch có chiết suất n1. Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thuỷ tinh có chiết suất n2. Phản xạ toàn phần xảy ra ở mặt phân cách giữa lõi và vỏ làm cho ánh sáng truyền đi được theo sợi quang. Ngoài cùng là một số lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo để tạo cho cáp độ bền và độ dai cơ học.

 Không chỉ ở lĩnh vực công nghệ thông tin, cáp quang còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y học và nghiên cứu. Ứng dụng phổ biến nhất của công nghệ cáp quang trong y học là nội soi, cho phép người dùng nhìn thấy các thành phần bên trong thông qua các lỗ nhỏ trong cơ thể. Trong quân sự và hàng không vũ trụ, cáp quang là giải pháp lý tưởng cho việc truyền tải dữ liệu an toàn và bảo mật. Bởi sợi quang không nhiễm điện, không bị rỏ rỉ thông tin ra ngoài như khi sử dụng cáp đồng. Và chưa bao giờ các cuộc điện thoại trong nước và quốc tế được kết nối với nhau một cách dễ dàng đến vậy. Với công nghệ cáp quang như hiện nay, người dùng có thể dễ dàng kết nối nhanh hơn và cuộc hội thoại rõ ràng hơn mà vẫn đảm bảo đàm thoại trong thời gian thực.

 Ngày nay, các loại cáp quang như cáp treo, cáp chôn trực tiếp hay rải cống, cáp quang ngầm dưới sông, biển… đã hình thành một mạng lưới bao phủ khắp nơi trên toàn thế giới. Tính riêng công suất nhà máy sản xuất sợi quang của ZTT tại Nantong, tỉnh Giang Tô đã lên tới 12 triệu km/năm (gấp 31,2 lần khoảng cách từ tâm Trái Đất lên Mặt Trăng). Một con số so sánh đơn giản như vậy đủ cho thấy ứng dụng của sợi quang rộng rãi đến mức nào!
Câu 97 (NB): Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu trong thông tin và trong nội soi y học là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây? 

A. khúc xạ ánh sáng 
B. phản xạ ánh sáng 
C. phản xạ toàn phần 
D. tán sắc ánh sáng. 
Phương pháp giải: 
Khai thác thông tin từ đoạn văn.
 
Giải chi tiết: 
Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu trong thông tin và trong nội soi y học là ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần.
Câu 98 (VD): Sợi quang gồm hai phần chính. Phần lõi trong suốt bằng thuỷ tinh siêu sạch có chiết suất 
[image: image107.wmf]1
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. Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thuỷ tinh có chiết suất 
[image: image108.wmf]2
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. Khi so sánh chiết suất của chất làm lõi và vỏ bọc, kết luận nào sau đây đúng:

A. 
[image: image109.wmf]12

=

nn

 

B. 
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C. 
[image: image111.wmf]12
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D. Tuỳ thuộc vào mỗi loại cáp quang. 
Phương pháp giải: 
Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần: 
[image: image112.wmf]12
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Giải chi tiết: 
- Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa lõi và vỏ. Mà điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn.
- Do đó sợi quang gồm hai phần chính là:
+ Phần lõi trong suốt bằng thuỷ tinh siêu sạch có chiết suất lớn (n1).
+ Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thuỷ tinh có chiết suất n2 nhỏ hơn phần lõi.
⇒ Kết luận đúng là : 
[image: image113.wmf]12
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Câu 99 (VDC): Một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suất 
[image: image114.wmf]1,54
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 và phần vỏ bọc có chiết suất 
[image: image115.wmf]0
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. Trong không khí, một tia sáng tới mặt trước của sợi quang tại điểm O (O nằm trên trục của sợi quang) với góc tới 
[image: image116.wmf]a

 rồi khúc xạ vào phần lõi (như hình vẽ). Để tia sáng chỉ truyền đi trong phần lõi thì giá trị lớn nhất của 
[image: image117.wmf]a

 gần nhất với giá trị nào sau đây:

[image: image118.png]




A. 
[image: image119.wmf]0

49

 
B. 
[image: image120.wmf]0
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C. 
[image: image121.wmf]0
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D. 
[image: image122.wmf]0
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Phương pháp giải: 
Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần : 
[image: image123.wmf]12
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Định luật khúc xạ ánh sáng: 
[image: image124.wmf]12
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Giải chi tiết: 
[image: image125.png]



Để tia sáng chỉ truyền đi trong phần lõi thì phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần tại A.
Nghĩa là: 
[image: image126.wmf]·
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Mà: 
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Tại O ta có:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
 Ngày nay, mọi người ở thành thị, nông thôn, núi cao, biển xa đều có thể sử dụng điện thoại, nghe đài phát thanh, xem truyền hình một cách dễ dàng với đủ loại dịch vụ như điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp, internet không dây…

 Làm thế nào có thể dùng các sóng điện từ để truyền các thông tin về lời ca tiếng hát của một ca sĩ, về hình ảnh và màu sắc của một cảnh thiên nhiên từ nơi này đến nơi khác trên Trái Đất?

 Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh, … đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung là:

+ Biến các âm thanh (hoặc hình ảnh…) muốn truyền đi thành các dao động điện gọi là các tín hiệu âm tần (hoặc thị tần)

+ Dùng sóng điện từ tần số cao (cao tần), gọi là sóng mang, để truyền các tín hiệu âm tần (hoặc thị tần) đi xa qua anten phát.

+ Dùng máy thu với anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần.

+ Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần rồi dùng loa để nghe âm thanh đã truyền tới (hoặc dùng màn hình để xem hình ảnh)
Câu 100 (TH): Để máy thu nhận được sóng điện từ của đài phát thì: 

A. cuộn cảm của anten thu phải có độ tự cảm rất lớn. 

B. máy thu phải có công suất lớn. 

C. anten thu phải đặt rất cao. 

D. tần số riêng của anten thu phải bằng tần số của đài phát. 
Phương pháp giải: 
Nguyên tắc hoạt động của mạch – thu phát sóng điện từ dựa trên hiện tượng cộng hưởng điện từ.
Giải chi tiết: 
Để máy thu nhận được sóng điện từ của đài phát thì tần số riêng của anten thu phải bằng tần số của đài phát.
Câu 101 (NB): Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch phát sóng điện từ. 
B. Mạch biến điệu. 

C. Mạch tách sóng. 

D. Mạch khuếch đại. 
Phương pháp giải: 
Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản: Micro; Mạch phát sóng điện từ cao tần; Mạch biến điệu; Mạch khuếch đại; Anten phát.
Giải chi tiết: 
Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có mạch tách sóng
Câu 102 (VDC): Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L và một bộ tụ gồm tụ 
[image: image133.wmf]0

C

 ghép song song với tụ xoay 
[image: image134.wmf]x
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 có điện dung biến thiên từ 
[image: image135.wmf]1
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 khi góc xoay biến thiên từ 
[image: image137.wmf]0
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[image: image138.wmf]0
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. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ 
[image: image139.wmf]1
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. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu sóng điện từ có bước sóng 
[image: image141.wmf]20
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 thì góc xoay của bản tụ là bao nhiêu? Biết rằng tần số dao động riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu để có cộng hưởng.

A. 
[image: image142.wmf]0
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Phương pháp giải: 
Điện dung của bộ tụ ghép song song: 
[image: image146.wmf]0
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Bước sóng mạch thu được: 
[image: image147.wmf](

)

0

2..2..

==+

bx

cLCcLCC

lpp


Điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay nên ta có: 
[image: image148.wmf].;,
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Giải chi tiết: 
Điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay nên ta có: 
[image: image149.wmf](
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Tụ xoay 
[image: image150.wmf]x
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 có điện dung biến thiên từ 
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 khi góc xoay biến thiên từ 
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Do 
[image: image156.wmf]x
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 ghép song song với 
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 nên điện dung của bộ tụ: 
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⇒ Bước sóng mà mạch thu được: 
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Theo bài ra ta có:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image162.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Vậy để mạch thu sóng điện từ có bước sóng 
[image: image164.wmf]20
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 thì góc xoay của bản tụ là 
[image: image165.wmf]0
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